
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
455 Võ Thị Sáu, Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

11/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SUN UP

3502530542

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: khai thác khoáng sản.

0899

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(Trừ sản xuất và tồn trữ hóa chất tại trụ sở) 

2022

3. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất graphene

2399

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R 141b, 
sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) 

3290

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản) 

4610

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) 

4661(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SUN 
UP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUN UP INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUN UP INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968 979 989
Email:

Fax:
Website:
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8.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ Ý NHI

Việt 
Nam

10.3 Ruby 2, Chung 
cư Sài Gòn Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

8.170.000.000 95,000 077175000174

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4669

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển). 

4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không). 

5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển). 

5225

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không) 

5229

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc, Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên 
quan khác

7110

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

25. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật). 

8292

26. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TRẦN THỊ 
KIM 
THANH

Việt 
Nam

455 Võ Thị Sáu, Khu 
phố Long Phượng, 
Thị Trấn Long Điền, 
Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

103.200.000 1,200 077154000037

3LÊ BẢO 
CHÂU

Việt 
Nam

10.3 Ruby 2, Chung 
cư Sài Gòn Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

326.800.000 3,800 079306002864

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077175000174
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 10.3 Ruby 2, Chung cư Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 455 Võ Thị Sáu, Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ Ý NHI Nữ

11/04/1975 Kinh Việt Nam

18/09/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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